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1. Vài nét tiểu sử Hoàng Hối Khanh

Sau khi lãnh đạo nhân dân Đại Việt tiến hành các cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên thắng lợi rực rỡ với hào khí Đông A vang dội và có ảnh hưởng lớn đến xã hội Việt Nam, nhà Trần (1225-1400) bước vào giai đoạn suy vong. Vào cuối thời Trần, đất nước Đại Việt lâm vào khủng hoảng, biến động lớn trước các biến cố cả bên trong lẫn bên ngoài. Quân Minh đang uy hiếp ở biên giới phía Bắc, quân Chiêm Thành từ phía Nam vào lấn cướp tận Thăng Long, vào nước ta như đi vào chỗ không người, mấy lần Thượng hoàng bỏ chạy, trong lúc bấy giờ dân tình đói khổ. Cơ nghiệp nhà Trần đã quá suy vi, các vua cuối Trần đều yếu hèn, hoàng thượng Nghệ Tông nhu nhược thiếu sáng suốt, những người cố cứu vãn như Trần Khát Chân đều làm không nổi, rút cục lại bị hại bởi Hồ Quý Ly, một thế lực mới nổi cuối thời kỳ nhà Trần, ngày càng mạnh mẽ và cướp ngôi nhà Trần, lập triều đại mới là nhà Hồ (1400-1407). 

Trong bối cảnh xã hội cực kì phức tạp và rối ren đó, xuất hiện một nhân vật để lại nhiều dấu ấn trong các sự kiện lịch sử lớn thời này, đặc biệt là trên vùng đất miền Trung, đó là Tiến sĩ Hoàng Hối Khanh. Hoàng Hối Khanh (1362-1407), nguyên quán xã Bái Trại, huyện Yên Định, nay là thôn Bái Trại, xã Định Tăng, tỉnh Thanh Hoá
. Hoàng Hối Khanh thi đỗ Thái học sinh năm 1384 dưới triều Trần Phế Đế (1377-1388). Đại Việt sử ký toàn thư chép: “Năm Giáp Tý (1384), mùa xuân, tháng 2, Thượng Hoàng cho thi Thái học sinh ở chùa Vạn Phúc núi Tiên Du 
 (lấy đỗ) bọn Đoàn Xuân Lôi, Hoàng Hối Khanh… 30 người. Mùa hạ, tháng 5 cho số Thái học sinh còn lại làm Thư sử ở cung Bảo Hòa”
. Từ đó, ông làm quan cho nhà Trần trong vòng 16 năm, trong bối cảnh đất nước khó khăn nhưng ông vẫn thể hiện đầy đủ tài năng phẩm chất của mình.

Thế lực của Hồ Quý Ly vào cuối thời Trần ngày càng mạnh mẽ, chi phối đến các chính sách của triều Trần và biến cố lịch sử giai đoạn này. Năm 1391, các tướng của vua Trần là Phan Mãnh và Chu Bỉnh Khuê bàn luận cùng nhau về Hồ Quý Ly sắp cướp ngôi nhà Trần. “…Mùa thu, tháng 8, các tướng châu Hóa bàn về thế lợi hại, Phan Mãnh nói: Trời không thể có hai mặt trời, dân không thể có hai vua. Chu Bình Khuê nói: “Dương liễu nhiều lời, mọi người ngậm miệng”
. Đặng Tất và Hoàng Hối Khanh ngầm gửi thư cho Hồ Quý Ly. Hồ Quý Ly cho là họ có âm mưu làm loạn nên đã “giết hai tướng quản lĩnh quân Hóa châu là Phan Mãnh và Chu Bỉnh Khuê, dùng Đặng Tất làm Châu phán, Hoàng Hối Khanh làm Chính hình Viện đại phu”
.

Năm 1394, Hồ Quý Ly lấy Hoàng Hối Khanh làm An phủ sứ lộ Tam Đái (Yên Lạc, Vĩnh Phúc). Năm 1395, lấy Hoàng Hối Khanh làm Phát vận ty.

Như thế, thời Trần, ông làm quan lần lượt các chức vụ như Thư sử cung Bảo Hòa, Tri huyện Nha Nghi, Chính hình Viện đại phu, An phủ sứ Tam Đái, Phát vận ty. 

Dưới triều Hồ, năm 1404, Hồ Hán Thương ra lệnh cho các lộ đồ gạo chín cấp cho các châu theo lời Hoàng Hối Khanh. Năm 1405, Hồ Quý Ly sai Hành khiển Hoàng Hối Khanh làm Cát địa sứ (nhà ngoại giao chịu trách nhiệm hòa đàm về biên giới). Hoàng Hối Khanh đem các thôn ở Cổ Lâu, bao gồm 59 thôn trả cho nhà Minh. Hồ Quý Ly trách mắng, lăng nhục Hoàng Hối Khanh vì trả lại đất nhiều quá. Những thổ quan do bên kia đặt, Hồ Quý Ly đều bí mật sai thổ nhân ở đó đánh thuốc độc chết đi.

Lợi dụng lúc tình hình chính trị nước ta chưa ổn định, nhà Minh kéo quân sang xâm lược; nhân đó, quân Champa nổi dậy quấy rối ở phía Nam. Trước tình hình đó, năm 1405, Hồ Hán Thương sai Thái thú Đông lộ Hoàng Hối Khanh đốc thúc dân phu đắp thành Đa Bang để chống giặc
.

Theo Phủ biên tạp lục: “Năm 1406, Hán Thương lấy An phủ sứ Nghĩa Châu Lê Quang Tổ làm An phủ sứ Thăng Hoa, triệu Tuyên phủ sứ Nguyễn Ngạn Quang về, sai Hoàng Hối Khanh lấy chức Hành khiển, lĩnh Thái thú Thăng Hoa, Tiết chế trấn Tây Ninh”
.

Theo Toàn thư: “Khi đến quận, Hoàng Hối Khanh dùng thổ quan là Đại tri châu Đặng Tất và Phạm Thế Căng làm tâm phúc. Tất cả cùng Tả châu phán Nguyễn Rỗ (Sách Cương mục chép là Nguyễn Lỗ) ganh ghét nhau vì công trạng. Gặp khi hai họ Hồ chạy về phía Tây, bị quân Minh đánh gấp, viết thư báo cho Hoàng Hối Khanh lấy 1/3 số dân di cư trước, gộp với quân lính địa phương, giao cho Nguyễn Rỗ chỉ huy để làm quân cần vương, lại sắc cho Cổ Lũy huyện Thượng hầu Chế Ma Nô Đà Nan làm Thăng Hoa quận vương để vỗ yên dân Chiêm Thành. Hoàng Hối Khanh đều dấu đi, không cho mọi người biết…”
.

Như thế, Hồ Quý Ly sai Hoàng Hối Khanh trông coi cả vùng Thăng Hoa. Đến Thăng Hoa, Hoàng Hối Khanh đã chọn Đại tri châu Đặng Tất, Châu phán Phạm Thế Căng và Nguyễn Lỗ là các quan chức đang làm việc ở đó để phụ giúp cho mình. Vùng biên giới của Đại Việt với Chiêm Thành luôn có tranh chấp diễn ra. Quân Champa liên tiếp tấn công Thăng Hoa, Hoàng Hối Khanh buộc phải bỏ Thăng Hoa rút chạy về Hóa châu. Hai thế lực ở vùng biên giới Thuận Hóa, Thăng Hoa thời bấy giờ là Hoàng Hối Khanh, Đặng Tất và Nguyễn Rỗ (Lỗ) có mâu thuẫn nhau
. Bấy giờ, quân Minh cũng đã chiếm xong nước ta và đang tiến hành bình định vùng Hóa châu. Chúng sai Đỗ Tử Trung đi chiêu dụ Hoàng Hối Khanh và Đặng Tất. Hoàng Hối Khanh phải bỏ trốn.

Trong tình hình đó, Đặng Tất phải trá hàng quân Minh và giữ chức Đại tri châu Hóa châu. Đến đây, Đặng Tất cho người đi tìm Hoàng Hối Khanh về để bàn mưu chống quân Minh. Tháng 7 năm 1407, Đặng Tất sai người đưa Hoàng Hối Khanh về đến cửa biển Đan Thai (hay Đan Nhai - tức cửa Hội) thì gặp gió to đánh vỡ thuyền, bị thổ binh giặc bắt được. Để khỏi rơi vào tay giặc, ông đã tự tử. Trương Phụ đem thủ cấp của Khanh ra bêu ở chợ Đông Đô
. 

Rõ ràng, khi Hồ Quý Ly lên cầm quyền, nhà Hồ lại có chính sách trọng dụng nhân tài như trường hợp của Hoàng Hối Khanh, ông tiếp tục làm Cát địa sứ, là người còn chỉ huy quân lính đắp thành Đa Bang, đóng cọc ở sông Bạch Hạc. Ông được cử Hành khiển tả tỵ thị lang, Thái thú Thăng Hoa, Tiết chế Tân Ninh. Như thế, Hoàng Hối Khanh tuy xuất thân từ quan lại triều Trần (16 năm) nhưng ông tiếp tục công việc đó cho nhà Hồ 7 năm, ông không phải là một người bội bạc. Việc ông bỏ Trần theo Hồ cũng giống như nhiều nhân tài thời bấy giờ, trong đó có Đặng Tất... Khi đất nước rơi vào ách đô hộ của nhà Minh thì để khỏi rơi vào tay giặc, ông đã thắt cổ tự vẫn, thể hiện khí tiết yêu nước, trung với vua với nước, không chịu hợp tác với kẻ thù của một quan lại Đại Việt thời bấy giờ. 

Trên đất Quảng Bình còn lưu lại di tích miếu thờ và lăng mộ ông được xây dựng vào năm Thiệu Trị thứ 6 (1845) và từ đó về sau đã được nhân dân góp công góp sức trùng tu lại nhiều lần. Miếu thờ ông tọa lạc tại nơi ông đã có công lập điền trang, khai khẩn đất hoang tại thôn Hà Thanh, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy. Ngoài thờ ông với tước hiệu “Quận công” còn thờ 3 vị đại thần nhà Lê kế tục sự nghiệp khai phá do ông để lại (trong đó có ông Thanh quận công Trần Khai, ông tổ đời thứ 2 của dòng họ Trần ở làng Thuận Bài, nay là Quảng Thuận, Quảng Trạch). Lăng mộ ông nằm trên một khu đất gần núi An Mã, thuộc thôn Đại Giang, xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy và được xếp hạng di tích cấp quốc gia năm 1998. 

2. Đóng góp của Hoàng Hối Khanh trên đất Quảng Bình

Với vị thế là đại thần triều Trần, Hồ, đóng góp của Hoàng Hối Khanh trong lịch sử thể hiện trên nhiều lĩnh vực chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế. Tuy nhiên, đóng góp lớn nhất của ông đối với vùng Thuận Quảng chính là trên lĩnh vực kinh tế, không chỉ dưới thời Trần mà còn trong công cuộc cải cách toàn diện của triều Hồ. 
- Trên đất Quảng Bình, khi ông làm tri huyện Nha Nghi thì đóng góp lớn nhất của ông chính là việc lập điền trang ở huyện Lệ Thủy.

Thái ấp, điền trang đều là những ruộng đất của tầng lớp quan liêu đời Trần. Nếu như thái ấp (ấp thang mộc, đất tắm gội) là ruộng đất do nhà vua ban cấp cho các quý tộc và triều thần có công có quy mô tương đối nhỏ, khoảng 1, 2 xã thì những điền trang lại khác. Điền trang là những trang trại lớn của các quý tộc thời Trần, do quý tộc trực tiếp quản lý, sử dụng sức lao động của gia nô, nô tì có quyền thừa kế. Sự ra đời của điền trang bắt đầu từ chiếu chỉ ban hành 1266, cho phép các vương hầu, công chúa, phò mã, cung tần chiêu tập những người xiêu tán không có sản nghiệp làm nô tì để khai khẩn ruộng hoang lập làm điền trang, sau đó lại cho phép các gia nô trong điền trang kết hôn với nhau hợp thành gia đình. 

Có thể nói, sách sử ghi chép về điền trang không nhiều… Tác giả Nguyễn Phương Chi khi nghiên cứu về chế độ điền trang - thái ấp thời Trần đã chỉ ra các điền trang ở phía bắc Việt Nam đều là của các vua, vương hầu chứ không phải một vị quan nào khác. Tuy vậy, một trường hợp đặc biệt đã xảy ra. Đó là loại điền trang của Hoàng Hối Khanh trên vùng đất Lệ Thủy ngày nay, tuy không quá lớn nhưng cũng góp phần giúp người dân nơi ông làm quan được mở mang, khai khẩn và phát triển kinh tế. Vùng Lệ Thủy thời Lý thuộc châu Địa Lý (hay Lâm Bình), thời Trần đặt làm huyện Nha Nghi.

Hoàng Hối Khanh sau khi nhận chức, ông về huyện Nha Nghi làm Tri huyện. Tại miền biên viễn xa xôi hẻo lánh này, ông đã thăm dò và hiểu rõ vùng đất này, ông đã cho xây dựng căn cứ ở đây. Đây là vùng đất ở ngã ba sông Bình Giang và Ngô Giang (vùng đất Phong Thủy ngày nay). Nơi đây có địa thế đủ sông núi, đất đai và biển, có thành Ninh Viễn vốn là thành của Chiêm Thành xây dựng từ trước. Theo Ô châu cận lục của Dương Văn An thì “Sông Bình Giang đi qua phía trước, sông Ngô Giang án ngữ phía sau đến phía Tây Bắc thì hợp lại làm thành một”. Tại đây, ông đã chiêu tập dân sở tại và chiêu mộ dân phiêu tán ở Thanh Hóa, Nghệ An vào khai khẩn đất hoang lập điền trang, số dân khai khẩn lên đến 500 mẫu
. Đó là cư dân của 12 dòng họ khai khẩn lập ấp: Hoàng, Phạm, Lê, Trần…

Chiến tranh cuối Trần nổ ra liên miên, từ 1361 đến 1391 thì đã có tới 15 lần Chiêm Thành tổ chức đánh chiếm Đại Việt, uy hiếp Thăng Long. Lương thực, quốc khố ngày càng trống rỗng. Tình hình đó làm cho nhân dân càng hỗn loạn, đi xiêu tán ngày càng tăng. Họ đã đi vào vùng đất Lệ Thủy để làm nông nô, nô tì ở điền trang trong Hoàng Hối Khanh. Ông đã cưu mang những người dân, giúp họ khai khẩn một vùng đất rộng lớn. Ông không chỉ chăm lo phát triển kinh tế mà còn tìm cách tạo nên một phòng thủ quân sự để phòng khi có chiến tranh xảy ra. Như vậy, ông là người luôn chăm lo cho người dân, đã tạo dựng cho họ một số công việc (dù chỉ là làm nô tì, nô lệ) ở điền trang. Đây là mô hình điền trang hiếm có ở đời Trần trên đất Thuận Quảng thời bấy giờ. 

Theo các số liệu cho thấy, quá trình khai hoang này là quá trình lập làng. Khi đời sống của người dân khá lên, ông giải phóng cho họ và từ đấy họ trở thành người nông dân tự do. Ông chia điền trang thành các Kẻ và Nhà. Chỗ đất tốt, cao ráo được ông chọn làm nhà ở, làng mới lập nên gọi là Kẻ. Chẳng hạn, Kẻ Tiểu là làng Thương Phương - Phong Thủy; Kẻ Tuy là thuộc xã Lộc Thủy; Kẻ Soi là làng Xuân Hồi - Liên Thủy; Kẻ Tréo là Cổ Liễu - Liên Thủy…

Các Kẻ này được Dương Văn An viết rất rõ trong Ô châu cận lục. Hiện nay, các làng nông nghiệp, các làng nghề trước đây vẫn còn. Hồi đầu, các Kẻ này chủ yếu là phát triển nông nghiệp. Nhưng do nhu cầu của cuộc sống đặt ra và do những điều kiện mà vùng đất này có như các nguyên liệu dồi dào, các làng nghề truyền thống ra đời như làng chài, làng dệt chiếu, vải vóc, làng rèn, làng làm gốm dần xuất hiện. Trong các làng, làng nào có các nghề làm ngoài trời thì gọi là Kẻ như Kẻ Tùy, Kẻ Soi, Kẻ Tréo… làng nào có nghề làm trong nhà được gọi là Nhà Phan, Nhà Vàng, Nhà Ngo… Như vậy, các Kẻ và Nhà này tồn tại trong dân gian đến tận ngày nay. Mỗi làng chuyên làm một nghề chính như Thượng Phong thì làm nông nghiệp, làng Phú Thọ thì dệt chiếu, làng Xuân Hồi thì đánh cá, Tuy Lộc thì nấu rượu… Nhà Vàng (nay là Hoàng Giang) chuyên sản xuất dụng cụ lao động phục vụ nông nghiệp và thủ công nghiệp như lưỡi cày, lưỡi cuốc… Nhà Nòi (Xuân Lai ngày nay) chuyên làm nghề dệt và trồng dâu nuôi tằm…

Ngoài ra, Hoàng Hối Khanh còn khuyến khích dân khai hoang lấy đất cày cấy, không chỉ những vùng đất ở sông Bình Giang và Ngô Giang mà còn phát triển lên các vùng lân cận. Ông đã nói nông nghiệp không chỉ có vấn đề nông nghiệp mà còn dùng vào dự phòng quân sự nên việc khai khẩn đất cày là một việc nên làm. Công cuộc khai khẩn không chỉ dừng lại ở đời Trần mà còn phát triển ở thời Lê sơ. Công cuộc khai khẩn ở vùng đất Lệ Thủy vẫn tiếp tục gồm 3 ông: Thái Bảo Thanh Quận công Trần Khai (hay Trần Văn) ở làng Thuận Bài, phủ Quảng Trạch
; Cai Tri phó tướng Võ Khê hầu (không rõ tên), Tri phủ họ Trần (không rõ tên). Ba ông này được nhà Lê giao trọng trách tiếp tục khai hoang, tiếp tục sự nghiệp của Hoàng Hối Khanh. Hiện nay cả 3 ông đều được dân làng gọi là ba ông hậu khai khẩn được thờ chung với ông tiền khai khẩn - Hoàng Hối Khanh tại thôn Hà Thanh, xã Phong Thủy.

Mô hình điền trang của Hoàng Hối Khanh có kiểu kiến trúc trong thành ngoài thị cùng với các làng nghề xung quanh, trong khuôn khổ nền kinh tế tự cung, tự cấp. Mô hình điền trang Hoàng Hối Khanh đã làm cho một vùng đất Lệ Thủy trước đây nghèo nàn trở thành một vùng giàu có, trù phú, đã tạo công ăn, việc làm cho dân vùng này. Với việc điền trang của ông đã hình thành bốn làng (làng Nông, làng Nghề, làng Chài, làng Chợ) khiến vùng đất này từ một trung tâm chính trị lớn như Ninh Viễn trước đây dần trở thành một trung tâm kinh tế, chính trị lớn hơn so với các điền trang lúc bấy giờ. Như vậy, tuy Hoàng Hối Khanh không phải là đại vương hầu, công chúa nhưng ông đã được phép lập điền trang và từ đó hình thành một trung tâm kinh tế trù phú vào bậc nhất, nhì của tỉnh Quảng Bình ngày nay.

Ngoài ra, theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi gần đây, Hoàng Hối Khanh trong thời gian làm quan ở Thuận Hóa, ông còn lập ra một điền trang ở Thừa Thiên Huế. Đó là làng Thụy Lôi, sau đó đổi tên thành làng Phú Xuân (1687) và trở thành đất ở kinh đô Huế thời bấy giờ. 

Sách Ô châu cận lục ghi xã Thụy Lôi thuộc huyện Kim Trà, phủ Triệu Phong, có nghề “dùng trâu kéo mật mía”, “lưới làng Thụy Lôi rất tốt”. Trong đình làng Phú Xuân (di tích làng xã còn lại trong Thành nội Huế hiện nay) có các bài vị thờ Thành hoàng. “Bài vị ở án giữa ghi Hoàng Thái Sơ Khai Tịch Bổn thổ lý xã Thành hoàng thánh đức thành công phong tặng dực bảo trung hưng tôn thần vị. Bài vị ở án bên tả ghi: Hoàng sáng cơ Bổn thổ điền cư lập giáo chí đức phong tặng Dực bản Trung hưng tôn thần vị”
. Trong đoàn quân Nam tiến, Hoàng Thái Sơ (Hoàng Hối Khanh) lúc đó giữ chức Đại học sĩ đã khuyến khích, chiêu mộ một số người dân của ba họ Hồ, Lê, Nguyễn cùng vào khai phá lập làng Thụy Lôi. Sau đó, có thêm các họ Huỳnh, Trương, Trần, Phạm, Đoàn… cùng vào lập nghiệp. Vùng Thụy Lôi rất rộng bao gồm các làng Kim Long, Bãi Dâu, Bao Vinh, An Hòa và phần lớn nội thành kinh đô dưới triều Nguyễn
.

Không chỉ lập điền trang ở Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, trên lĩnh vực kinh tế, ông đã có những chính sách cực kì quan trọng, có nhiều đóng góp trong các cải cách của Hồ Quý Ly.

Sách Cương mục chép: “Năm 1401, tháng 4 làm sổ hộ. Trước đây Hồ Quý Ly bàn mưu với bầy tôi rằng: “làm thế nào để có được một trăm vạn quân để đối phó với quân địch ở phương Bắc?”. Đồng Tri Xu mật sứ Hoàng Hối Khanh nhân số lại, làm thành sổ hộ, lập phép hạn chế dùng gia nô. Lúc ấy bọn Hoàng Hối Khanh, Nguyễn Hy Chu và Đồng Thức lựa theo ý họ Hồ nên thường khuyên Hán Thương giết con cháu nhà Trần, giảm bớt số điền nô để đè nén thế lực họ Trần, Hán Thương mới lập ra phép hạn chế gia nô”
.

Sau khi ra lệnh đo đạc ruộng đất năm 1938, năm 1401 theo chính sách của Hoàng Hối Khanh, nhà Hồ ban chiếu hạn nô, quy định số nô tì của mỗi phẩm tước đều có phép số gia nô thừa phải đem sung công, gia nô của quý tộc đều phải ghi dấu hiệu trên trán. Mỗi gia nô được Nhà nước đền bù 5 quan tiền, trừ người mới nuôi hoặc gia nô người nước ngoài, số gia nô còn lại phải ghi dấu hiệu ở trán theo tước phẩm của chủ.

Về ruộng đất thì bỏ phép đánh thuế ruộng đất và dân định, tăng cường dự trữ ngân khố quốc gia, nhà Hồ cũng đã đặt ra các chức quan thị giám, ban mẫu về cân thước, thúng dấu. Ngoài ra còn có thuế đinh đánh vào người có ruộng được chia, người không có ruộng, trẻ em 5 sào ruộng nộp 5 tiền… có trên 2 mẫu 6 sào nộp 3 quan…

Kinh tế cuối nhà Trần đầu nhà Hồ là một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, luôn chịu tác động của nạn đói, chiến tranh liên miên, đời sống của người dân vô cùng khó khăn. Hoàng Hối Khanh tuy xuất thân là một tiến sĩ, một quan văn, một tướng lĩnh nhưng ông luôn quan tâm đến các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội. Với tư cách là một quan lại tại địa phương Quảng Bình thời nhà Trần, ông đã có những chính sách phát triển kinh tế vùng này bằng mô hình điền trang và góp phần cho vùng đất Lệ Thủy có điều kiện phát triển về mọi mặt. Bên cạnh đó, ông đã góp phần đưa ra những cải cách kinh tế táo bạo dưới thời Hồ; mặc dù cải cách không thành công do nhà Minh xâm lược nhưng điều đó cũng chứng tỏ vai trò của ông trong các chính sách của triều Hồ thời bấy giờ.
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